
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 91, khu Đồn Điền, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt 
Nam

09/05/20163. Ngày thành lập: 

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 
THAN KHOÁNG SẢN 16 -  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH VIÊN 

16

3800223089-014

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

2. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Chế biến xuất nhập khẩu cao su

2013

3. Trồng cây điều 0123

4. Trồng cây cao su
Chi tiết: Trồng, khai thác cao su

0125

5. Trồng cây cà phê 0126

6. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
Chi tiết: Chăn nuôi gia súc, gia cầm

0150

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: Dịch vụ cây giống, vật tư nông -  lâm nghiệp, phục vụ 
phát triển nông – lâm nghiệp. Dịch vụ kỹ thuật hàng tiêu dùng 
phục vụ đời sống dân cư miền núi

0161

8. Trồng rừng và chăm sóc rừng
Chi tiết: trồng mới, chăm sóc rừng nguyên liệu, rừng phòng hộ

0210

9. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: Khai thác khoáng sản (than, bauxit). 

0722

10. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

11. Khai thác và thu gom than bùn
Chi tiết: Khai thác than bùn (phục vụ sản xuất phân vi sinh).

0892

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác
Chi tiết: Thăm dò địa chất. 

0990

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: XÍ NGHIỆP KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH 
DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THAN KHOÁNG SẢN 16 -  CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH  MỘT THÀNH VIÊN 16
Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên chi nhánh viết tắt: 

1. Tên chi nhánh

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 06513825556
Email:

06513825230Fax:
Website:
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13. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến xuất nhập khẩu (điều, cà phê, tiêu)

1030

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Chế biến lâm sản; Chế biến sản phẩm tận thu từ gỗ

1629

15. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Nhập khẩu than. 

4661

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu, hàng trang trí nội thất. 

4663

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán xuất nhập khẩu cao su, gỗ. 

4669

18. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng. 

4690

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

20. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện, công trình đường dây và trạm 
biến áp đến 35kV.

3510

21. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4100

22. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết; Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ)

4210

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, bưu chính viễn thông

4290

24. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: 
- Khai hoang, san lấp mặt bằng. thi công nạo vét;
- Khảo sát, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ. 

4312

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị cơ, điện, nước công trình, trang trí nội, 
ngoại thất

4322

26. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

27. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê, điều, tiêu, lâm sản

4620(Chính)

28. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị, phụ tùng, 
vật tư - kỹ thuật. 

4659

30. Giáo dục nghề nghiệp 8532

31. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng

7110
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Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Quảng Ninh

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 88A834006601

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 187/19 đường 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Binh đoàn 16, Ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

NHỮ NGỌC Ý Nam
21/02/1965 Kinh Việt Nam

21/03/2016 Binh Đoàn 16 - Bộ Quốc phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Loại khác
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